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Điểm TB tổ hợp xét tuyển ĐH:

D01: 24.67 A01: 23.91

0328 Học trò có điểm từ 27 trở lên

TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN HẢI PHÒNG

Kú thi TN thpt

N¡M 2022

Các môn có kết quả thi cao:
Toán: 8.12 (xếp thứ 3 TP)  
Tiếng Anh: 7.76 (xếp thứ 4 TP)
Vật lý : 7.48 (xếp thứ 8 TP)  

Xếp thứ 5 TP

06 Học trò có điểm từ 28 trở lên

Xếp thứ 4 TP

Tổng điểm theo ban thi truyền thống



TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN HẢI PHÒNG

A01: 23.91
HỌC TRÒ TRẦN NGUYÊN HÃN

PHỔ ĐIỂM KHỐI A01 (TOÁN – LÝ – ANH) 
NĂM 2022 TRONG TOÀN QUỐC

Kú thi TN thpt
N¡M 2022



TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN HẢI PHÒNG

D01: 24.67
HỌC TRÒ TRẦN NGUYÊN HÃN

PHỔ ĐIỂM KHỐI D01 (TOÁN – N.VĂN – ANH) 
NĂM 2022 TRONG TOÀN QUỐC

Kú thi TN thpt
N¡M 2022



TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN HẢI PHÒNG

A00: 23.44
HỌC TRÒ TRẦN NGUYÊN HÃN

PHỔ ĐIỂM KHỐI A00 (TOÁN – V.LÝ – HÓA) 
NĂM 2022 TRONG TOÀN QUỐC

Kú thi TN thpt
N¡M 2022



BÙI HẢI LONG – 12A1

TáA S¸NG TµI N¡NG TRÇN NGUY£N H·N

Kú thi tèt nghiÖp thpt N¡M 2022

TOÁN: 9,6 

VẬT LÝ: 10 

HÓA: 9,0

TỔNG: 28,6

BIỂU DƯƠNG HỌC TRÒ XUẤT SẮC 
CÓ KẾT QUẢ THI TRÊN 28 ĐIỂM



ĐÀO ÁNH DƯƠNG – 12A9

TáA S¸NG TµI N¡NG TRÇN NGUY£N H·N

Kú thi tèt nghiÖp thpt N¡M 2022

TOÁN: 8,8

NGỮ VĂN: 9,5 

TIẾNG ANH: 9,8

TỔNG: 28,1

BIỂU DƯƠNG HỌC TRÒ XUẤT SẮC 
CÓ KẾT QUẢ THI TRÊN 28 ĐIỂM



ĐẶNG THANH TÚ – 12A7

TáA S¸NG TµI N¡NG TRÇN NGUY£N H·N

Kú thi tèt nghiÖp thpt N¡M 2022

TOÁN: 9,0

VẬT LÝ: 10 

TIẾNG ANH: 9,0

TỔNG: 28,0

BIỂU DƯƠNG HỌC TRÒ XUẤT SẮC 
CÓ KẾT QUẢ THI TRÊN 28 ĐIỂM



NGUYỄN KHÁNH LINH – 12A8

TáA S¸NG TµI N¡NG TRÇN NGUY£N H·N

Kú thi tèt nghiÖp thpt N¡M 2022

NGỮ VĂN: 9,25

LỊCH SỬ: 9,5

ĐỊA LÝ: 9,25

TỔNG: 28,0

BIỂU DƯƠNG HỌC TRÒ XUẤT SẮC 
CÓ KẾT QUẢ THI TRÊN 28 ĐIỂM



NGUYỄN VÂN LY – 12A8

TáA S¸NG TµI N¡NG TRÇN NGUY£N H·N

Kú thi tèt nghiÖp thpt N¡M 2022

NGỮ VĂN: 9,5

LỊCH SỬ: 9,5

ĐỊA LÝ: 9,0

TỔNG: 28,0

BIỂU DƯƠNG HỌC TRÒ XUẤT SẮC 
CÓ KẾT QUẢ THI TRÊN 28 ĐIỂM



HOÀNG VIỆT TÙNG – 12A6

TáA S¸NG TµI N¡NG TRÇN NGUY£N H·N

Kú thi tèt nghiÖp thpt N¡M 2022

TOÁN: 9,4

VẬT LÝ: 9,0 

TIẾNG ANH: 9,6

TỔNG: 28,0

BIỂU DƯƠNG HỌC TRÒ XUẤT SẮC 
CÓ KẾT QUẢ THI TRÊN 28 ĐIỂM



TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN HẢI PHÒNG

BIỂU DƯƠNG HỌC TRÒ 
XUẤT SẮC 

CÓ KẾT QUẢ THI 
TRÊN 27 ĐIỂM

(Theo ban thi truyền thống)

Kú thi tèt nghiÖp thpt N¡M 2022

TT Lớp Họ tên Tổng điểm
1 12A1 BÙI HẢI LONG 28.6
2 12A2 PHẠM MINH HIỂN 27.95
3 12A1 ĐỖ HẢI HÀ 27.7
4 12A2 PHẠM TIẾN MẠNH 27.45
5 12A1 LÊ ANH DUY 27.2
6 12A7 ĐẶNG THANH TÚ 28
7 12A6 HOÀNG VIỆT TÙNG 28
8 12A7 LÊ HỒNG TIÊN 27.9
9 12A7 BÙI VŨ HẢI ANH 27.6

10 12A2 PHẠM MINH HIỂN 27.45
11 12A5 NGUYỄN NGỌC ĐẠT 27.3
12 12A7 ĐẶNG ĐỨC DUY 27.2
13 12A9 ĐÀO ÁNH DƯƠNG 28.1
14 12A3 VŨ THỊ PHƯƠNG MAI 27.95



TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN HẢI PHÒNG

BIỂU DƯƠNG HỌC TRÒ 
XUẤT SẮC 

CÓ KẾT QUẢ THI 
TRÊN 27 ĐIỂM

(Theo ban thi truyền thống)

Kú thi tèt nghiÖp thpt N¡M 2022

TT Lớp Họ tên Tổng điểm
15 12A10 PHẠM HƯƠNG GIANG 27.85
16 12A4 VŨ HỮU MINH 27.4
17 12A8 CHU LINH CHI 27.4
18 12A8 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 27.25
19 12A8 PHẠM THU PHƯƠNG 27.25
20 12A8 PHẠM THỊ VÂN ANH 27.1
21 12A9 NGUYỄN HÀ VI 27.05
22 12A6 BÙI KHÁNH LINH 27.05
23 12A8 NGUYỄN KHÁNH LINH 28
24 12A8 NGUYỄN VÂN LY 28
25 12A8 CAO CẨM LY 27.75
26 12A8 PHAN TRẦN HÀ ANH 27
27 12A11 ĐINH THANH MAI 27
28 12A10 LÊ LINH DUNG 27


